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Họ và tên: Vũ Thị Hải Yến
LUYỆN TỪ VÀ CÂU: LUYỆN TẬP LỰA CHỌN TỪ NGỮ
I. Yêu cầu cần đạt.
1. Kiến thức, kĩ năng
- Hiểu nghĩa và biết sử dụng một số từ Hán Việt phù hợp với ngữ cảnh. 
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.
2. Năng lực: Năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề sáng tạo, năng lực tự chủ, tự học.
3. Phẩm chất: 
- Nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm.
II. Đồ dùng dạy học: Máy soi, PHT.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu (3-5’)
a. Khởi động: 
- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
b. Kiểm tra bài cũ:
- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh ai đúng”
Chọn các từ thích hợp trong ngoặc () điền vào chỗ trống (bình an, bình yên, bình chọn, bình luận, thanh bình, bình phẩm, bình xét, hòa bình).
+ Một ngày ……, tôi ngước lên hàng cau và hỏi: "Ở trên đó cau có vui?”
+ Chúng em yêu……., ghét chiến tranh. 
+ Khác với không khí ồn ào, náo nhiệt vào ban ngày, vào mỗi sáng sớm khu phố của em lại ……. đến lạ.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dựa vào trò chơi để khởi động vào bài mới: Ở tiết học trước, chúng ta đã biết cách lựa chọn từ ngữ thích hợp. Tiết học này chúng ta tiếp tục luyện tập lựa chọn từ ngữ, hiểu nghĩa và biết sử dụng một số từ Hán Việt phù hợp với ngữ cảnh.
	

- HS tham gia trò chơi






+ Trả lời bình an.

+ Trả lời hòa bình.
+ Trả lời bình yên.


- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.

	2. Hoạt động luyện tập, thực hành: (28-30’)
Bài 1: (9-10’) Xếp các từ có tiếng kì vào nhóm thích hợp. (kì tài, chu kì, học kì, kì diệu, thời kì, kì ảo, kì quan, kì tích, định kì, kì vĩ)
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu và nội dung

- GV mời HS làm việc theo nhóm bàn: 
[image: ]




- GV soi PHT, mời các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét kết luận và tuyên dương.
Bài 2. (9-10’) Từ nào ở bài tập 1 có thể thay thế cho bông hoa trong mỗi câu.
- GV mời 1-2 HS đọc yêu cầu bài tập.
- GV mời 1 HS đọc lại toàn bộ các từ ở bài tập 1. 
- GV cho HS làm việc theo cặp và thi đua với nhau xem cặp nào làm nhanh và đúng nhất.
a) Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) được UNESCO công nhận là một trong những [image: A red flower with a white center

Description automatically generated]thiên nhiên mới của thế giới.
b) Chinh phục được ngọn núi E-vơ-rét là một [image: A red flower with a white center

Description automatically generated] của đoàn thám hiểm.
c) Người Ai Cập cổ đại là những công nhân xây dựng [image: A red flower with a white center

Description automatically generated]. Chỉ với công cụ lao động đơn giản, họ đã xây dựng được các công trình đồ sộ bằng đá với độ cính xác cao.

d) Ở [image: A red flower with a white center

Description automatically generated] tiền sử, comn người dùng đá làm công cụ cắt gọt, phương tiện săn bắt động vật.
- GV mời một số HS phát biểu. Các HS khác bổ sung, góp ý.
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt đáp án.
- GV chốt: Khi lựa chọn sử dụng từ ngữ, em cần lưu ý điều gì?
	



- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
- HS làm việc theo nhóm, ghi kết quả vào PHT
	Kì có nghĩa là “lạ”
	Kì có nghĩa là “thời hạn”

	kì tài, kì diệu, kì ảo, kì quan, kì tích, kì vĩ.
	chu kì, học kì, thời kì, định kì.



- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.



- 1 HS đọc yêu cầu
- HS lắng nghe cách chơi và luật chơi.
- Các nhóm tham gia thi đua theo yêu cầu của giáo viên. 
a) Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) được UNESCO công nhận là một trong những kì quan thiên nhiên mới của thế giới.
b) Chinh phục được ngọn núi E-vơ-rét là một kì tích của đoàn thám hiểm.
c) Người Ai Cập cổ đại là những công nhân xây dựng kì tài. Chỉ với công cụ lao động đơn giản, họ đã xây dựng được các công trình đồ sộ bằng đá với độ cính xác cao.
d) Ở thời kì tiền sử, comn người dùng đá làm công cụ cắt gọt, phương tiện săn bắt động vật.
- Một số HS phát biểu.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	Bài 3. (9-10’) Lựa chọn từ ngữ thay cho bông hoa để hoàn thành câu.
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.
- GV mời HS làm việc theo nhóm 4



a) Ruộng bậc thang là [image: A red flower with a white center

Description automatically generated] lao động của những người nông dân vùng Tây Bắc.

b) Vào năm 1990, một người dân Quảng Bình đã [image: A red flower with a white center

Description automatically generated] hang Sơn Đoòng.

c) Các vận động viên khuyết tật đã nêu cao [image: A red flower with a white center

Description automatically generated] vượt lên số phận.
- GV mời các nhóm trình bày.
- GV mời các nhóm nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương 
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3.
- Các nhóm tiến hành thảo luận đọc kĩ những từ đã cho để hiểu nghĩa. Cả nhóm phân tích, lựa chọn một từ ngữ được cho là phù hợp nhất.
a) Ruộng bậc thang là thành quả lao động của những người nông dân vùng Tây Bắc.
b) Vào năm 1990, một người dân Quảng Bình đã phát hiện ra hang Sơn Đoòng.
c) Các vận động viên khuyết tật đã nêu cao quyết tâm vượt lên số phận.
- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Các nhóm khác nhận xét.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Hoạt động củng cố - vận dụng: (2-3p)
- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Bắn tên”.
+ Yêu cầu HS cùng nhau đặt câu với các từ mới học có trong bài. 
- Nhận xét, tuyên dương. 
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	
- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


Điều chỉnh sau bài dạy:
...........................................…............................................................................
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